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TT Nhóm, loại vật tư y tế Đơn vị tính Ghi chú

1
Dung dịch pha loãng máu cho đếm tế bào dùng làm chất pha 

loãng cho máy phân tích huyết học
Can

2
 Ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích Hemoglobin 

dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học
Can

3
Dung dịch rửa, rửa đậm đặc dùng làm chất rửa cho máy phân 

tích huyết học
Can

4
Máu chuẩn 3 thành phần Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích 

huyết học
Lọ

5 Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin Hộp

6 Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT Hộp

7 Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT Hộp

8 Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase Hộp

9 Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Direct Hộp

10 Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin Total Hộp

11 Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol Hộp

12 Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine Hộp

13 Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose Hộp

14 Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein toàn phần Hộp

15 Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides Hộp

16 Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea Hộp

2. Hoá chất vật tư dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá 2
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17 Hóa chất xét nghiệm định lượng Acid Uric Hộp

18
Hoá chất kiểm chuẩn thông thường cho các xét nghiệm sinh 

hóa thường quy
Hộp

19 Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy Hộp

20 Bộ hoá chất rửa kim, cuvet, hệ thống máy sinh hoá Can, chai

21 Cuvet phản ứng bằng nhựa dùng nhiều lần Cái

22 Bóng đèn 20W dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Cái

23

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định dạng 

catridge tất cả trong một, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động  dùng để định lượng PSA

Hộp

24

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định dạng 

catridge tất cả trong một, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động, dùng để định lượng AFP

Hộp

25

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định dạng 

catridge tất cả trong một, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động, dùng để định lượng CEA

Hộp

26

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định dạng 

catridge tất cả trong một, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động  dùng để định lượng HbA1c

Hộp

27

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định dạng 

catridge tất cả trong một, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động, dùng để định lượng TSH

Hộp

28

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định dạng 

catridge tất cả trong một, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động, dùng để định lượng T4

Hộp

29

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định dạng 

catridge tất cả trong một, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động, dùng để định lượng T3

Hộp

30

Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang định dạng 

catridge tất cả trong một, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn 

dịch tự động, dùng để định lượng CRP

Hộp

3. Hóa chất vật tư dùng cho máy miễn dịch
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31

Hóa chất kiểm tra xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang cho máy 

xét nghiệm miễn dịch tự động sử dụng catridge, dùng kiểm tra  

các xét nghiệm nhóm ung thư ở 2 mức bình thường và bất 

thường

Hộp

32

Hóa chất kiểm tra xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang cho máy 

xét nghiệm miễn dịch tự động sử dụng catridge, dùng kiểm tra 

các xét nghiệm nhóm hormone ở 2 mức bình thường và bất 

thường

Hộp

33

Hóa chất kiểm tra xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang cho máy 

xét nghiệm miễn dịch tự động sử dụng catridge, dùng kiểm tra 

xét nghiệm HbA1c ở 2 mức bình thường và bất thường

Hộp

34

Hóa chất kiểm tra xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang cho máy 

xét nghiệm miễn dịch tự động sử dụng catridge, dùng kiểm tra 

xét nghiệm CRP ở 2 mức bình thường và bất thường

Hộp

35 Que thử nước tiểu 10, 11 thông số Hộp

Tổng: 35

4. Hóa chất vật tư dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu
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